
STT NGÀY HOẠT ĐỘNG KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12

NGỮ VĂN: NHÂN HÓA

TOÁN HỌC: QUAN HỆ 

GIỮA CÁC GÓC VÀ 

CẠNH ĐỐI DIỆN 

TRONG TAM GIÁC

ENGLISH: UNIT 14 THE 

WONDERS OF THE 

WORLD (READING - 

CONT)

VẬT LÝ: THẤU KÍNH
HÓA HỌC 10: FLO - 

BROM - IOT

TOÁN HỌC: GIỚI HẠN 

HÀM SỐ (TT)

VẬT LÝ: CÁC LOẠI 

QUANG PHỔ

GDCD: CÔNG DÂN VỚI 

CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

(TIẾT 3)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

TOÁN HỌC: VẼ GÓC 

CHO BIẾT SỐ ĐO

ENGLISH: UNIT 12: B1. 

OUR FOOD

ENGLISH: UNIT 14: THE 

WONDERS OF THE 

WORLD (LISTEN AND 

READ)

HÓA HỌC: KHÁI NIỆM 

VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

SINH HỌC: CHUYỂN 

HOÁ VẬT CHẤT VÀ 

NĂNG LƯỢNG Ở VI 

SINH VẬT

ENGLISH: UNIT 11: 

SOURCES OF ENERGY 

(READING)

TOÁN HỌC: HỆ TỌA ĐỘ 

TRONG KHÔNG GIAN 

OXYZ

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

ENGLISH: UNIT 8: 

CELEBRATIONS 

(SPEAK & LISTEN)

NGỮ VĂN: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P2)

ENGLISH: UNIT 11: 

SOURCES OF ENERGY 

(LANGUAGE FOCUS)

NGỮ VĂN: RỪNG XÀ 

NU (P2)

TOÁN HỌC:MỞ RỘNG 

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

NGỮ VĂN: CHUYỂN 

ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG 

THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

HÓA HỌC: BÀI LUYỆN 

TẬP 5

TOÁN HỌC: PHƯƠNG 

TRÌNH BẬC HAI MỘT 

ẨN

VẬT LÝ: CƠ NĂNG
SINH HỌC: SINH SẢN Ở 

THỰC VẬT

ĐỊA LÍ: VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN NGÀNH THUỶ 

SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

HÓA HỌC: KIM LOẠI 

KIỀM THỔ VÀ HỢP 

CHẤT QUAN TRỌNG 

CỦA KIM LOẠI KIỀM 

THỔ (TT)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

NGỮ VĂN: NHÂN HÓA

TOÁN HỌC: QUAN HỆ 

GIỮA CÁC GÓC VÀ 

CẠNH ĐỐI DIỆN 

TRONG TAM GIÁC

ENGLISH: UNIT 14 THE 

WONDERS OF THE 

WORLD (READING - 

CONT)

VẬT LÝ: THẤU KÍNH
HÓA HỌC: FLO - BROM - 

IOT

TOÁN HỌC: GIỚI HẠN 

HÀM SỐ (TT)

VẬT LÝ: CÁC LOẠI 

QUANG PHỔ

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

GDCD: CÔNG DÂN VỚI 

CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

(TIẾT 3)

3
ENGLISH: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

GRAMMAR PRACTICE

ENGLISH: UNIT 12: 

LET'S EAT (BALANCED 

DIET)

NGỮ VĂN: NGẮM 

TRĂNG

ENGLISH: UNIT 8 - 

CELEBRATIONS 

(READ)

ENGLISH: UNIT 12. 

MUSIC (READING)

NGỮ VĂN: ĐÂY THÔN 

VĨ DẠ

ENGLISH: UNIT 11: 

BOOKS - LISTENING

TOÁN HỌC: TÍCH PHÂN

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

TOÁN HỌC:MỞ RỘNG 

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

NGỮ VĂN: CHUYỂN 

ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG 

THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

HÓA HỌC: BÀI LUYỆN 

TẬP 5

TOÁN HỌC: PHƯƠNG 

TRÌNH BẬC HAI MỘT 

ẨN

VẬT LÝ: CƠ NĂNG
SINH HỌC: SINH SẢN Ở 

THỰC VẬT

ĐỊA LÍ: VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN NGÀNH THUỶ 

SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

HÓA HỌC: KIM LOẠI 

KIỀM THỔ VÀ HỢP 

CHẤT QUAN TRỌNG 

CỦA KIM LOẠI KIỀM 

THỔ (TT)

4
VẬT LÝ: NHIỆT KẾ, 

NHIỆT GIAI

ENGLISH: UNIT 12: 

LET'S EAT (LANGUAGE 

FOCUS)

VẬT LÝ: CƠ NĂNG

NGỮ VĂN: LIÊN KẾT 

CÂU VÀ LIÊN KẾT 

ĐOẠN

TOÁN HỌC: DẤU CỦA 

TAM THỨC BẬC HAI 

(T1)

HÓA HỌC: ANKADIEN

LỊCH SỬ: VIỆT NAM TỪ 

NĂM 1954 ĐẾN NĂM 

1975 (TT)

ENGLISH: UNIT 12: 

SPORTS AND 

PASTIME. SECTION A: 

WHAT ARE THEY 

DOING?

VẬT LÝ: CÁC TÁC 

DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

TOÁN HỌC: TRƯỜNG 

HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ 

NHẤT CỦA HAI TAM 

GIÁC

TOÁN HỌC: GÓC CÓ 

ĐỈNH BÊN TRONG, BÊN 

NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

ENGLISH: UNIT 12. 

MUSIC (LANGUAGE 

FOCUS)

NGỮ VĂN: TÔI YÊU EM

SINH HỌC: BÀI TẬP 

QUẦN THỂ VÀ QUẦN 

XÃ SINH VẬT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE (Từ ngày 06/4/2020 đến 11/4/2020)

2

Thứ 2 

06/04/2020
1

Học sinh học bài online

Thứ 4 

08/04/2020

Thứ 3 

07/04/2020

Học sinh học bài online

Thứ 5 

09/04/2020

Học sinh học bài online

Học sinh học bài online



Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

ENGLISH: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

GRAMMAR PRACTICE

ENGLISH: UNIT 12: 

LET'S EAT (BALANCED 

DIET)

NGỮ VĂN: NGẮM 

TRĂNG

ENGLISH: UNIT 8 - 

CELEBRATIONS 

(READ)

ENGLISH: UNIT 12. 

MUSIC (READING)

NGỮ VĂN: ĐÂY THÔN 

VĨ DẠ

ENGLISH: UNIT 11: 

BOOKS - LISTENING

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

TOÁN HỌC: TÍCH PHÂN

5
NGỮ VĂN: ĐÊM NAY 

BÁC KHÔNG NGỦ

TOÁN HỌC: QUAN HỆ 

GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG 

GÓC, ĐƯỜNG XIÊN VÀ 

HÌNH CHIẾU

TOÁN HỌC: TRƯỜNG 

HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ 

HAI CỦA HAI TAM GIÁC

SINH HỌC: HỆ SINH 

THÁI

NGỮ VĂN: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P3)

VẬT LÝ: SUẤT ĐIỆN 

ĐỘNG CẢM ỨNG

NGỮ VĂN: NHỮNG 

ĐỨA CON TRONG GIA 

ĐÌNH

NGỮ VĂN: CÂU PHỦ 

ĐỊNH

NGỮ VĂN: MÙA XUÂN 

NHO NHỎ

TOÁN HỌC: DẤU CỦA 

TAM THỨC BẬC HAI 

(T2)

TOÁN HỌC: HÀM SỐ 

LIÊN TỤC

ENGLISH: UNIT 12: 

WATER SPORTS - 

READING

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

VẬT LÝ: NHIỆT KẾ, 

NHIỆT GIAI

ENGLISH: UNIT 12: 

LET'S EAT (LANGUAGE 

FOCUS)

VẬT LÝ: CƠ NĂNG

NGỮ VĂN: LIÊN KẾT 

CÂU VÀ LIÊN KẾT 

ĐOẠN

TOÁN HỌC: DẤU CỦA 

TAM THỨC BẬC HAI 

(T1)

HÓA HỌC: ANKADIEN

LỊCH SỬ: VIỆT NAM TỪ 

NĂM 1954 ĐẾN NĂM 

1975 (TT)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

ENGLISH: UNIT 12: 

SPORTS AND 

PASTIME. SECTION A: 

WHAT ARE THEY 

DOING?

VẬT LÝ: CÁC TÁC 

DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

TOÁN HỌC: TRƯỜNG 

HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ 

NHẤT CỦA HAI TAM 

GIÁC

TOÁN HỌC: GÓC CÓ 

ĐỈNH BÊN TRONG, BÊN 

NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

ENGLISH: UNIT 12. 

MUSIC (LANGUAGE 

FOCUS)

NGỮ VĂN: TÔI YÊU EM

SINH HỌC: ÔN TẬP: CÁ 

THỂ VÀ QUẦN THỂ 

SINH VẬT

TOÁN HỌC: PHÂN SỐ 

BẰNG NHAU

NGỮ VĂN: CHỦ ĐỀ: 

PHÉP LẬP LUẬN 

CHỨNG MINH

ENGLISH: UNIT 14: THE 

WONDERS OF THE 

WORLD (LANGUAGE 

FOCUS)

HÓA HỌC: CẤU TẠO 

PHÂN TỬ HỢP CHẤT 

HỮU CƠ

SINH HỌC: SINH 

TRƯỞNG VÀ SINH SẢN 

CỦA VI SINH VẬT

ENGLISH: UNIT 12: THE 

ASIAN GAMES
TOÁN HỌC: TÍCH PHÂN

ENGLISH: UNIT 8: 

CELEBRATIONS 

(LANGUAGE FOCUS)

NGỮ VĂN: HIỀN TÀI LÀ 

NGUYÊN KHÍ QUỐC 

GIA

ENGLISH: UNIT 12: THE 

ASIAN GAMES 

(LANGUAGE FOCUS)

NGỮ VĂN: CHIẾC 

THUYỀN NGOÀI XA

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

NGỮ VĂN: ĐÊM NAY 

BÁC KHÔNG NGỦ

TOÁN HỌC: QUAN HỆ 

GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG 

GÓC, ĐƯỜNG XIÊN VÀ 

HÌNH CHIẾU

TOÁN HỌC: TRƯỜNG 

HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ 

HAI CỦA HAI TAM GIÁC

SINH HỌC: HỆ SINH 

THÁI

NGỮ VĂN: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P3)

VẬT LÝ: SUẤT ĐIỆN 

ĐỘNG CẢM ỨNG

NGỮ VĂN: NHỮNG 

ĐỨA CON TRONG GIA 

ĐÌNH

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

NGỮ VĂN: CÂU PHỦ 

ĐỊNH

NGỮ VĂN: MÙA XUÂN 

NHO NHỎ

TOÁN HỌC: DẤU CỦA 

TAM THỨC BẬC HAI 

(T2)

TOÁN HỌC: HÀM SỐ 

LIÊN TỤC

ENGLISH: UNIT 12: 

WATER SPORTS - 

READING

6

Học sinh học bài online

Học sinh học bài online

Thứ 7 

11/04/2020

Thứ 6 

10/04/2020

Thứ 5 

09/04/2020


